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ĐỀ BÀI
Chọn một đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
Câu1. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc :
A. Phân lân		B. Phân chuồng 	C. Phân xanh		D. Phân đạm
Câu 2. Mục đích của việc gieo trồng đúng thời vụ để phòng trừ sâu bệnh hại là:
A. Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh 	B. Làm thay đổi điều kiện sống và thức ăn của sâu bệnh
C. Loại trừ mầm mống sâu, bệnh hại 	          D. Loại trừ nơi ẩn náu của sâu bệnh
Câu 3. Vụ mùa diễn ra trong khoảng thời gian giữa hai mùa:
A. Đông- Xuân		B. Xuân – Hè	C. Hè –Thu		D. Thu –Đông
Câu 4. Phân lân, phân kali, phân NPK ..thuộc nhóm phân bón:
A. Phân hóa học	B. Phân vi sinh 	C. Phân chuồng 		D. Phân hữu cơ
Câu 5. Yếu tố nào không gây ra bệnh cây:
A. Vi khuẩn 		B. Vi rút 		C. Sâu			D. Nấm
Câu 6. Ưu điểm của biện pháp sinh học là:
A. Thực hiện đơn giản				       B. Hiệu quả cao, chi phí thấp
C. Hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường        D. Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh nhanh
Câu 7. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra:
A. Bón vãi, bón thúc 				B. Bón  lót, bón theo hàng
C. Bón theo hàng, theo hốc 			D. Bón lót, bón thúc
Câu 8. Phân chuồng, phân lân, phân rác……… thuộc nhóm phân:
A. Phân hữu cơ	 B. Phân hóa học	 C. Phân vi sinh	 D. Phân khó hoà tan
Câu 9. Để kích thích hạt nảy mầm, biện pháp xử lí nào sau đây là phù hợp nhất:
a. Ngâm hạt trong nước ấm 			b. Ngâm hạt trong dung dịch hóa chất
c. Trộn hạt giống với hoá chất 			d. Nuôi cấy mô
Câu 10. Yếu tố nào sau đây quyết định chủ yếu việc xác định thời vụ:
A. Loại cây trồng 		B. Khí hậu		C. Sâu bệnh hại		D. Nguồn nước
Câu 11. Biện pháp luân canh có tác dụng lớn nhất là:
A. Tăng sức chống chịu sâu bệnh của cây	B. Thay đổi điều kiện sống của sâu, bệnh
C. Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh 	D. Giúp cây phát triển tốt
Câu 12. Ví dụ nào sau đây đúng với chọn phối cùng giống:
A. Gà Ri với Gà Lơgo 				B. Lợn Móng Cái với Lợn Móng Cái
C. Vịt có với Vịt Omôn 				D. Lợn Ỉ với Lợn Móng Cái
Câu 13. Loại thức ăn nào sau đây có nguồn gốc thực vật:
A. Ngô 		B. Bột cá 		C. Premic khoáng 		D. Thức ăn hỗn hợp
Câu14. Đối với thức ăn hạt, người ta thừơng sử dụng phương pháp chế biến nào sau đây:
A. Cắt ngắn 		B. Nghiền nhỏ	 C. Kiềm hoá rơm rạ 	D. Hỗn hợp
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây thuộc loại khai thác trắng:
A. Chặt cây già, phẩm chất kém 		B. Chặt toàn bộ cây rừng trong một lần
C. Giữ lại những cây gỗ tốt 		   D. Chặt toàn bộ cây rừng trong 3-4 lần khai thác

Câu 16. Tình hình rừng sau khi khai thác trắng là:
A. Cây gỗ, cây tái sinh còn nhiều			B. Độ che phủ rừng vẫn còn
C. Rừng có khả năng tự phục hồi 			D. Đất khô cằn, rửa trôi
Câu 17. Biện pháp nào sau đây được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng:
A. Bảo vệ, chăm sóc 					B. Chăm sóc, gieo trồng bổ sung
C. Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung 		D. Gieo trồng bổ sung, bảo vệ
Câu18. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi chịu  ảnh hưởng của:
A. Đặc điểm di truyền 		   B. Các biện pháp chăm sóc vật nuôi
C. Chế độ nuôi dưỡng                   D. Đặc điểm di truyền, biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng Câu 19. Rơm lúa (>30% xơ) thuộc loại thức ăn nào:
A. Giàu protein		B. Giàu Gluxit	    C. Giàu Lipit	    D. Thức ăn thô
Câu 20. Sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi gọi là:
A. Sự sinh trưỡng		B. Sự phát dục		C. Sự lớn lên	     D. Sự sinh sản

(Đề gồm 20 câu)
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	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	A
	A
	B

	Thang điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ



	Câu hỏi
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	D
	B

	Thang điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ



Tổng số điểm bài kiểm tra: 10 điểm
